
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường số 1, tổ 5, ấp Suối Tre, Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

24/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 
TÂN THÀNH ĐẠT

3502372261

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường bộ 4212

2. Xây dựng công trình thủy 4291

3. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà 
và quyền sử dụng đất không để ở

6810(Chính)

4. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

5. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

6. Trồng cây điều 0123

7. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

8. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

9. Phá dỡ 4311

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

14. Chăn nuôi gia cầm 0146

15. Trồng cây hồ tiêu 0124

16. Xây dựng nhà để ở 4101

17. Xây dựng nhà không để ở 4102

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ 
VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TÂN THÀNH ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV TV THIẾT KẾ VÀ &XD TÂN 
THÀNH ĐẠT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0938.557.187 - 0971.011.268
Email: dattuanngan@gmail.com

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

18. Xây dựng công trình điện 4221

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế công trình xây dựng, kiến trúc

7110

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.

4663

21. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp

5629

22. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

23. Trồng cây cao su 0125

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Trồng cây cà phê 0126

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

28. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán cây, hoa cảnh

4620

29. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép, kim loại màu (mua bán kết cấu 
thép, thép phôi, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và thép 
pá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng)

4662

30. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phóng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ 
thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy chống 
trộm;

4329

31. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Buôn bán than đá; Bán buôn xăng dầu và các sản 
phẩm liên quan

4661

32. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán sắt thép phế liệu, buôn bán bình chữa cháy, 
Buôn bán máy bơm chữa cháy, Buôn bán thiết bị , dụng cụ 
phòng cháy chữa cháy; Bán buôn mực bơm, nạp bình cứu hỏa;

4669

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC ĐÀN

Thôn Quảng Phú, Xã 
Đá Bạc, Huyện Châu 
Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

25.500.000.000 51,000 273080000

2HỒ PHI 
THƯỞNG

Khu phố 2, Phường 
Phước Nguyên, 
Thành phố Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

24.500.000.000 49,000 273505667

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273080000
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Quảng Phú, Xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Quảng Phú, Xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC ĐÀN Nam

04/05/1981 Kinh Việt Nam

18/05/2013 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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